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	Các nước châu Á, Đông Nam Á từ năm 1945 đến nay
	Người tuyên bố nước CH ND Trung Hoa.
Đường lối cải cách mở cửa Trung Quốc.

	
	Không phải mục đích thành lập ĐNÁ.

	Vì sao nói từ những năm 90 TKXX, mở ra một chương mới trong lịch sử khu vực ĐNÁ
	
	
	Thế giới dự đoán “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á” tại sao?
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:2
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30
	
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:5
Số điểm:5
Tỉ lệ:50%

	Các nước Phi từ 1945 đến nay.

	Phong trào nổ ra sớm.
	
	Vì sao, lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm châu Phi”?Nen-xơn-Man- đê-la làm tổng thống đánh dấu sự kiện. 
	
	
	Theo em khó khăn hiện nay châu Phi về KT-XH
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:2
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	
	
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20%
	
	
	Số câu:4
Số điểm:3,5
Tỉ lệ:35

	Các nước châu Mĩ La tinh từ năm 1945 đến nay
	Phong trào châu Mĩ La tinh gọi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

	
	Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa mở ra thời kì mới vì sao.
Nội dung không phải cải cách dân chủ ở Cu-Ba.


	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:2
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	
	
	
	
	
	Số câu:3
Số điểm:1,5
Tỉ lệ:15%

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
	Số câu:4
Số điểm:2
Tỉ lệ
	
	Số câu:5
Số điểm:2,5
Tỉ lệ
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ
	
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:12
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Thế giới dự đoán “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á” tại sao?
A. Châu Á là nơi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ.
B. Các nước châu Á vươn lên trở thành cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân vũ trụ.
C. Từ nhiều thập niên qua, nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.
D. Từ nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á ổn định không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh xâm lược.
Câu 2. Ngày 1/10/1949, người tuyên bố sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại quảng trường Thiên An Môn là 
	A. Chu Ân Lai.
	B. Mao Trạch Đông.

	C. Lưu Thiếu Kì
	D. Lâm Bưu


Câu 3. Đường lối đổi mới chủ trương xây dựng chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc , lấy phát triển
A. Chính trị làm trung tâm.
B. Kinh tế làm trung tâm.
C. Văn hóa làm trung tâm.
D. Dịch vụ, du lịch làm trung tâm.
Câu 4. Nội dung nào không phải là mục đích khi thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.
B. Ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH.
C. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
D. Chuẩn bị lực lượng để đối phó với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 5. Từa sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở đâu?
	A. Bắc Phi.
	B. Nam Phi

	C. Đông Phi
	D. Tây Phi


Câu 6. Vì sao, lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm châu Phi”?
A. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.
B. 17 nước ở châu phi giành được độc lập.
C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.
D. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.
Câu 7. Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống Nam Phi đánh dấu sự kiện 
A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
B. Sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ.
C. Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau ba thế kỉ tồn tại.
D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.
Câu 8. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là
	A. Lục địa mới trỗi dậy.
	B. Lục địa bùng cháy.

	C. Đại lục thức tỉnh.
	D. Đại lục ngủ kĩ.


Câu 9. Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa mở ra giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba vì
A. đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đất nước.
B. giành được thắng lợi nhanh chóng, lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta.
C. đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên nắm quyền ở Cu-Ba.
D. lực lượng cách mạng phát triển nhanh chóng, mở rộng căn cứ trên toàn đất nước Cu-Ba.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu-Ba?
A. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoài.
B. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.
C. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục.
D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Theo em, hiện nay nhân dân châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?
Câu 2 (3 điểm) Vì sao nói, từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	A
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (2 điểm)
	Châu Phi hiện nay:
- Luôn trong tình thế bất ổn: xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bênh tật.
- Nhiều nước xếp vào nhóm nước nghèo nhất thế giới, 2/3 dân số không đủ ăn, 1/4 dân số đói ăn kinh niên.
- Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới
- Tỉ lệ mù chữ cao nhất thế giới, nợ nần chồng chất.
	
0,5

0,5
0,5
0,5

	2 (3 điểm)
	- Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.
- Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.
+ ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên. Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.
+ ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.
- Năm 1992, Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA).
- Năm 1994, lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia.
	
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
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